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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình 22𝑥 − 36 · 2𝑥 + 128 = 0 là

A. {−2;−5} B. {4; 32} C. {5} D. {2; 5}

Câu 2. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 15, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 36. Đường thẳng 𝑑 nằm trong (𝑃 ), đi 

qua 𝑀  và vuông góc với 𝐴𝑀 . Theo định lí ba đường vuông góc, ta có

A. 𝑆𝑀 ⟂ 𝑑 B. 𝑆𝑀 ≡ 𝑑
C. 𝑆𝐴 ⟂ 𝑑 nhưng 𝑆𝑀  thì không D. 𝑆𝑀 ∥ 𝑑

Câu 3. Khoảng cách giữa đường thẳng 𝑑 song song với mặt phẳng (𝑃 ) và mặt phẳng ấy được tính bằng

A. độ dài đoạn 𝑑 B. luôn bằng 0
C. khoảng cách từ một điểm bất kì của 𝑑 tới (𝑃 ) D. khoảng cách giữa hai điểm bất kì của 𝑑 và (𝑃 )

Câu 4. Cho hai biến cố 𝐴 và 𝐵 có 𝑃(𝐴) = 0, 45, 𝑃(𝐵) = 0, 55 và 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0, 2. Giá trị 𝑃(𝐴 ∖ 𝐵) bằng

A. 0, 6 B. 0, 35 C. 0, 25 D. 0, 1

Câu 5. Một vật được ném lên với độ cao ℎ(𝑡) = −3𝑡2 + 6𝑡 (mét). Vật đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm

A. 𝑡 = 2 s B. 𝑡 = 1 s C. 𝑡 = 0 s D. 𝑡 = 6 s

Câu 6. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 6)(4𝑥 + 2). Giá trị 𝑓′(2) bằng:

A. 10 B. −6 C. −16 D. 4

Câu 7. Một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì tạo với mặt phẳng ấy một góc bằng

A. 0∘ B. 90∘ C. 45∘ D. 180∘

Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 3, 𝐴𝐷 = 14 và 𝐴𝐴′ = 18. Bình phương độ dài 

đường chéo 𝐴𝐶′ của khối hộp bằng

A. 1225 B. 205 C. 529 D. 756

Câu 9. Cho 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 4𝑥 và 𝑓′(𝑎) = 8. Giá trị 𝑎 bằng

A. 2 B. 8 C. 3 D. 12

Câu 10. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 4 cos 𝑥 + 5. Tính 𝑓′(5𝜋
6
).

A. 2
√
3 B. 2 C. −2

√
3 D. −2
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